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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
_______________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

	Số:          /2026/QĐ-UBND
	Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026


 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
_____________________

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15;
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số ..../TTr-SKHCN ngày      tháng      năm 2026; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản: số ……./STP-XDVB ngày …../……/2026,

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, các PCT. UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc VP;
- Lưu: VT, VX. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH







Đỗ Thành Trung
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Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /2026/QĐ-UBND )

Chương I
HƯỚNG DẪN CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật này làm cơ sở ban hành đơn giá, giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định.
2. Đối tượng áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.
Điều 2. Nội dung định mức
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm các nội dung sau:
1. Mức hao phí vật liệu
Là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi trong khoản chi phí chung).
Số lượng vật liệu trong các bảng định mức được quy định là vật liệu chính. Định mức vật liệu chính được xác định bằng khối lượng hao phí thực tế.
2. Mức hao phí lao động
Là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công việc cụ thể. Hao phí trong định mức đã bao gồm công của lao động trực tiếp thực hiện công việc và công của lao động phục vụ (nếu có).
Mức hao phí lao động trong bảng định mức (tính theo cấp bậc thợ, kỹ sư bình quân) đã bao gồm cả lao động chính, phụ (kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công).
Mức hao phí nhân công trong định mức này tính theo giờ hành chính: 1 ngày làm việc 8 giờ, 1 tuần làm việc 5 ngày (từ thứ 2 đến thứ 6), 1 năm làm việc 250 ngày. Đối với hao phí nhân công trực ngoài giờ hành chính, tính toán theo quy định có liên quan. Một công bằng 8 giờ làm việc.
3. Mức hao phí máy thi công

Là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần thiết phục vụ công tác thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với từng loại máy. Một ca máy bằng 8 giờ làm việc.

4. Những nội dung không thuộc phạm vi của định mức 
- Hao phí điện năng duy trì hoạt động của các hệ thống. Chi phí điện năng được tính theo chi phí thực tế phát sinh.

- Chi phí mua bản quyền (nếu có).

- Hao phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin: chi phí đường truyền internet. Chi phí này được tính theo chi phí thực tế phát sinh.
- Các hao phí trực tiếp ngoài định mức (hao phí vật liệu trực tiếp, hao phí nhân công trực tiếp, hao phí máy, thiết bị trực tiếp) và hao phí quản lý trong quá trình thực hiện dịch vụ.
Điều 3. Hướng dẫn áp dụng
1. Giải thích từ ngữ
a) Công tác vận hành là hoạt động để mỗi bộ phận trong hệ thống thực hiện tốt chức năng của mình và phối hợp tốt với mọi bộ phận khác có liên quan nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục của toàn hệ thống.

b) Công tác khắc phục sự cố là quá trình xác định và giải quyết sự cố, lỗi trong hệ thống phần mềm/máy tính hoặc các thiết bị khác. Công tác khắc phục sự cố cho phép khắc phục và phục hồi máy tính/hệ thống/phần mềm/thiết bị khi máy tính/hệ thống/phần mềm/thiết bị bị lỗi, không phản hồi hoặc hoạt động một cách bất thường. 

c) Công tác bảo trì, bảo dưỡng được áp dụng cho hệ thống, phần mềm, máy, thiết bị nhằm đảm bảo cho hệ thống, phần mềm, máy thiết bị hoạt động trong điều kiện tốt, đảm bảo sự liên tục và có độ tin cậy cao trong quá trình cung cấp dịch vụ thông qua công tác kiểm tra, rà soát, vệ sinh, sao lưu dữ liệu định kỳ.

d) Sự cố an toàn thông tin mạng thông thường: Theo định nghĩa tại Điều 10 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

đ) Sự cố an toàn thông tin mạng nghiêm trọng: Theo định nghĩa tại Điều 9 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Hệ thống thông tin (trong công tác kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước): Theo định nghĩa tại Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

g) Dịch vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là dịch vụ thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng mô hình sản xuất, theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình, hoàn thiện quy trình kỹ thuật,...Đối tượng chuyển giao là giống, giải pháp kỹ thuật tiên tiến ứng dụng vào thực tiễn sản xuất hoặc đời sống nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra lợi thế cạnh tranh sản phẩm
2. Phạm vi của công tác bảo dưỡng bảo trì, bảo dưỡng 

a) Công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phần cứng, bảo dưỡng phần mềm được áp dụng cho việc tự thực hiện bảo dưỡng bởi đơn vị vận hành, cung cấp dịch vụ. 

b) Công tác bảo trì, bảo dưỡng phần mềm ứng dụng bao gồm những công việc sau:

- Chuẩn bị thực hiện: Nghiên cứu tài liệu, quy trình, khảo sát, lập mẫu biểu khảo sát.

- Bảo trì, bảo dưỡng: Kiểm tra phần mềm trước khi bảo trì, cập nhật; kiểm tra các chức năng; rà soát, đánh giá chỉnh sửa trên máy chủ, bản ghi không sử dụng; phân tích, đánh giá các chỉ mục và thực hiện sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu.

- Kiểm tra, đánh giá sau bảo trì, bảo dưỡng phần mềm và lập báo cáo kết quả.

c) Công tác bảo trì, bảo dưỡng phần mềm ứng dụng không bao gồm những công việc sau:

- Sửa chữa, nâng cấp, sửa lỗi, sửa code… phần mềm.

- Tối ưu hóa mã nguồn; sửa chữa lỗi khi các chức năng hoạt động chưa đúng thiết kế.

- Bảo hành; cập nhật bản vá lỗi; hỗ trợ, sửa chữa các lỗi phát sinh trong thời gian bảo hành.

- Sửa chữa các kết nối với các hệ thống khác.

- Các công việc khác như: Rà soát các tiêu chí kỹ thuật: mô hình thiết kế, chức năng, định dạng dữ liệu gói tin (nếu có) của hệ thống hiện có so với các văn bản quy định; hỗ trợ cài đặt lại máy chủ/hệ thống thông tin hoặc máy chủ/hệ thống thông tin dự phòng khi có yêu cầu…

d) Trường hợp thuê ngoài dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phần cứng và phần mềm ứng dụng, áp dụng các quy định của luật đấu thầu và các quy định khác có liên quan, không áp dụng định mức tại bộ định mức này.

3. Phạm vi của công tác khắc phục sự cố

Công tác khắc phục sự cố trong quá trình quản trị, vận hành hệ thống, máy, thiết bị, phần mềm không bao gồm công việc sửa chữa, thay thế mới máy, thiết bị; sửa chữa, thay thế mới các bộ phận cấu thành nên máy, thiết bị; công việc sửa chữa, cập nhật, nâng cấp, tối ưu hóa… phần mềm, hệ thống.

4. Các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện; hoạt động khoa học và công nghệ.
a. Nội dung “lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ” sử dụng định mức tại Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm các dịch vụ:
- Dịch vụ Xuất bản và Phát hành Bản tin Khoa học và Công nghệ

- Dịch vụ xây dựng duy trì và phát triển mạng lưới thông tin KH&CN.

- Dịch vụ duy trì và phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

- Dịch vụ khai thác, tra cứu, cung cấp thông tin KH&CN phục vụ hội đồng tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN.

- Dịch vụ Thống kê khoa học và công nghệ.

- Dịch vụ quản lý, lưu trữ và phát triển thông tin khoa học và công nghệ.

- Dịch vụ xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị;

- Dịch vụ tổ chức Hội chợ công nghệ và thiết bị

- Dịch vụ tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ.

b. Các dịch vụ sự nghiệp công chưa có quy định mức kinh tế - kỹ thuật
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật (theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2026 của UBND thành phố Hải Phòng), gồm các dịch vụ quy định tại phần 9, Chương I.
5. Quy định về tần suất thực hiện công việc

	TT
	Nội dung công việc
	Tần suất
	Tần suất/năm

	1
	Vận hành, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống, phần mềm
	24/7
	365

	2
	Hỗ trợ kỹ thuật
	24/7
	365


6. Quy định về quy mô của hệ thống camera giám sát tại Mã hiệu ĐM.01. 01.13
Hệ thống camera an ninh (đã bao gồm phần mềm quản trị) bao gồm những thành phần như sau:

- Camera: 10 cái

- Phần mềm quản trị: 01 phần mềm

7. Kết cấu bảng định mức

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm các nội dung sau:
- Phần 1: Hướng dẫn chung;
- Phần 2: Định mức chi tiết.
Mỗi bảng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin được trình bày bao gồm: Mã định mức, nội dung định mức, thành phần hao phí. Trong đó: 
- Nội dung định mức: Bao gồm các thành phần và mức hao phí về: nhân công; máy, thiết bị thi công; vật liệu để thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Thành phần hao phí: Là các nội dung công việc chính thực hiện dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin.
	8. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm:
STT
	Mã định mức
	Tên định mức
	Đơn vị tinh

	A
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	I
	ĐM.01.00.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin thành phố.
	

	1
	ĐM.01.01.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu (Data center)
	

	1.1
	ĐM.01.01.01
	Vận hành máy chủ vật lý
	01 thiết bị/năm

	1.2
	ĐM.01.01.02
	Vận hành máy chủ ảo hóa
	01 thiết bị/năm

	1.3
	ĐM.01.01.03
	Vận hành hệ thống tường lửa Firewall
	01 thiết bị/năm

	1.4
	ĐM.01.01.04
	Vận hành thiết bị cân bằng tải
	01 thiết bị/năm

	1.5
	ĐM.01. 01.05
	Vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu (SAN)
	01 thiết bị/năm

	1.6
	ĐM.01. 01.06
	Vận hành thiết bị mạng: Router/IPS/IDS, Switch
	01 thiết bị/năm

	1.7
	ĐM.01. 01.07
	Vận hành thiết bị mạng: Modem, Converter, Access Point
	01 thiết bị/năm

	1.8
	ĐM.01. 01.08
	Vận hành hệ thống cảnh báo, chữa cháy tự động
	01 thiết bị/năm

	1.9
	ĐM.01. 01.09
	Vận hành hệ thống điều hòa nhiệt độ
	01 thiết bị/năm

	1.10
	ĐM.01. 01.10
	Vận hành hệ thống máy phát điện
	01 thiết bị/giờ

	1.12
	ĐM.01. 01.11
	Vận hành hệ thống camera giám sát
	01 thiết bị/năm

	2
	ĐM.01.02.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình
	01 Hệ thống/năm

	3
	ĐM.01.03.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng
	01 đường truyền/năm

	4
	ĐM.01.04.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Trung tâm giám sát – Điều hành thông minh (IOC)
	01 Hệ thống/năm

	II
	ĐM.02.00.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố 
	

	1
	ĐM.02.01.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống dịch vụ xác thực và định danh điện tử người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2
	ĐM.02.02.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống cổng dữ liệu mở thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	3
	ĐM.02.03.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống phát triển kỹ năng số thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	4
	ĐM.02.04.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	5
	ĐM.02.05.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống kho dữ liệu của công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước
	01 Hệ thống/năm

	6
	ĐM.02.06.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	7
	ĐM.02.07.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống ứng dụng đa nền tảng phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền
	01 Hệ thống/năm

	8
	ĐM.02.08.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá dịch vụ chính quyền số
	01 Hệ thống/năm

	9
	ĐM.02.09.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống Kho dữ liệu dùng chung thành phố
	01 Hệ thống/năm

	III.
	ĐM.03.00.00
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) và các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố.
	

	1
	ĐM.03.01.00
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Trung tâm Dữ liệu
	01 Hệ thống/năm

	2
	ĐM.03.02.00
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố.
	01 Hệ thống/năm

	2.1
	ĐM.03.02.01
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống dịch vụ xác thực và định danh điện tử người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2.2
	ĐM.03.02.02
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống cổng dữ liệu mở thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2.3
	ĐM.03.02.03
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống phát triển kỹ năng số thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2.4
	ĐM.03.02.04
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2.5
	ĐM.03.02.05
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống kho dữ liệu của công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước
	01 Hệ thống/năm

	2.6
	ĐM.03.02.06
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2.7
	ĐM.03.02.07
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống ứng dụng đa nền tảng phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền
	01 Hệ thống/năm

	2.8
	ĐM.03.02.08
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá dịch vụ chính quyền số
	01 Hệ thống/năm

	2.9
	ĐM.03.02.09
	Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống Kho dữ liệu dùng chung thành phố
	01 Hệ thống/năm

	IV
	ĐM.04.00.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành các Hệ thống thông tin thuộc ngành KH&CN 
	

	1
	ĐM.04.01.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	2
	ĐM.04.02.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Website, diễn đàn hướng dẫn trao đổi về An toàn an ninh thông tin thành phố Hải phòng
	01 Hệ thống/năm

	3
	ĐM.04.03.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Chuyên trang Chuyển đổi số Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	4
	ĐM.04.04.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu thành phố Hải Phòng
	01 Hệ thống/năm

	5
	ĐM.04.05.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Chuyên trang Đổi mới sáng tạo
	01 Hệ thống/năm

	6
	ĐM.04.06.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng-hpstic.vn
	01 Hệ thống/năm

	7
	ĐM.04.07.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hatex
	01 Hệ thống/năm

	8
	ĐM.04.08.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST của thành phố
	01 Hệ thống/năm

	9
	ĐM.04.09.00
	Dịch vụ Quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu thông tin nguồn gen quý hiếm của thành phố
	01 Hệ thống/năm

	V
	ĐM.05.00.00
	Dịch vụ quản lý và duy trì hạ tầng thông tin và công nghệ thông tin khoa học và công nghệ
	01 Hệ thống/năm

	B
	HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	VI
	ĐM.06.00.00
	Cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp KNĐMST, các ý tưởng KNĐMST (pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, phát triển sản phẩm - thị trường và các dịch vụ khác)
	

	1
	ĐM.06.01.00
	Chương trình Hải Phòng - Cà phê khởi nghiệp sáng tạo
	01 chương trình

	2
	ĐM.06.02.00
	Quản lý, vận hành Khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố
	01 khu 

hỗ trợ/năm

	3
	ĐM.06.03.00
	Tham gia Techfest Việt Nam 
	01 sự kiện/năm

	VII
	ĐM.07.00.00
	Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ huấn luyện, đào tạo về KNĐMST
	

	1
	ĐM.07.01.00
	Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp
	01 cuộc thi

	VIII
	ĐM.08.00.00
	Dịch vụ huấn luyện, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	

	1
	ĐM.08.01.00
	Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo
	01 lớp

	IX
	ĐM.09.00.00
	Tuyên truyền, đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị, các chợ công nghệ; dịch vụ đánh giá hiện trạng, trình độ công nghệ
	

	1
	ĐM.09.01.00
	Tổ chức hội thảo khoa học, trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ
	01 buổi

	2
	ĐM.09.02.00
	Tổ chức các phiên kết nối cung - cầu công nghệ tổ chức trong nước (giữa các Viện trường với doanh nghiệp trong nước hoặc giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài)
	01 phiên

	3
	ĐM.09.03.00
	Tổ chức Phiên kết nối cung cầu công nghệ tại nước ngoài (đoàn ra) 
	01 phiên

	4
	ĐM.09.04.00
	Diễn đàn kết nối Mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo
	01 Diễn đàn

	5
	ĐM.09.05.00
	Sự kiện đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng (Techfest Hai Phong)
	01 chương trình

	6
	ĐM.09.06.00
	Tổ chức Diễn đàn chuyển giao tri thức
	01 chương trình

	7
	ĐM.09.07.00
	Hội thảo khoa học về khởi nghiệp sáng tạo
	01 buổi

	X
	ĐM.10.00.00
	Tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm KH&CN, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	

	1
	ĐM.10.01.00
	Tổ chức Hội thảo kết nối mạng lưới trí thức khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong và ngoài thành phố
	01 buổi

	XI
	ĐM.11.00.00
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, trưng bày triển lãm về sở hữu trí tuệ
	

	1
	ĐM.11.01.00
	Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức và năng lực về SHTT
	01 buổi

	XII
	ĐM.12.00.00
	Dịch vụ hỗ trợ bảo hộ, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp
	

	1
	ĐM.12.01.00
	Khai thác, vận hành điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng
	01 điểm hỗ trợ/năm

	XIII
	ĐM.13.00.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN
	

	1
	ĐM.13.01.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất lúa
	Mô hình

	2
	ĐM.13.02.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất cây rau màu
	Mô hình

	3
	ĐM.13.03.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong thâm canh cây ăn quả ở thời kỳ kinh doanh
	Mô hình

	4
	ĐM.13.04.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi
	Mô hình

	5
	ĐM.13.05.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực thủy sản
	Mô hình

	6
	ĐM.13.06.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN phổ ánh sáng vào sản xuất hoa và cây ăn quả
	Mô hình

	7
	ĐM.13.07.00
	Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Mô hình

	8
	ĐM.13.08.00
	Lựa chọn, đề xuất chuyển giao phát triển công nghệ mới phù hợp với điều kiện của thành phố
	Mô hình

	XIV
	ĐM.14.00.00
	Dịch vụ lưu giữ, bảo tồn nguồn gen sinh vật quý hiếm hiện có, khai thác và phát triển nguồn gen
	

	1
	ĐM.14.01.00
	Dịch vụ Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen động vật bản địa, đặc sản (đàn gà Liên Minh hạt nhân) tại Hải Phòng
	Mô hình/năm

	2
	ĐM.14.02.00
	Dịch vụ Lưu giữ, bảo tồn một số loại giống nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế tại Hải Phòng
	Mô hình/năm

	3
	ĐM.14.03.00
	Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen vi sinh vật hữu ích, có giá trị kinh tế phục vụ phát triển sản xuất và đa dạng sinh học tại Hải Phòng
	Mô hình/năm

	4
	ĐM.14.04.00
	Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm, có giá trị trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ phát triển sản xuất và đa dạng sinh học tại Hải Phòng
	Mô hình/năm

	5
	ĐM.14.05.00
	Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng trên đồng ruộng
	Mô hình/năm

	XV
	ĐM.15.00.00
	Dịch vụ quản trị, vận hành các hệ thống thông tin thuộc ngành khoa học và công nghệ
	

	1
	ĐM.15.01.00
	Nâng cấp, quản lý, vận hành Cổng thông tin Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố
(startuphaiphong.vn) 
	01 hệ thống/năm

	XVI
	ĐM.16.00.00
	Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN
	

	1
	ĐM.16.01.00
	Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
	01 lớp


Chương II
ĐỊNH MỨC CHI TIẾT
Điều 4. Dịch vụ quản trị, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin thành phố. (ĐM.01.00.00)
1. Dịch vụ quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu (Data center) (ĐM.01.01.00)
1.1. Vận hành máy chủ vật lý (ĐM.01.01.01)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, giám sát vật lý trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Cấu hình dịch vụ mới.

- Xóa bỏ các dịch vụ cũ không dùng.

- Rà soát ATTT.

- Cập nhật bản vá định kỳ.

- Cập nhật, quét virus định kỳ.

- Xử lý sự cố.

- Ghi nhật ký thiết bị.

b) Định mức
Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.01.01
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	66,198

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	2,08

	
	- Mực in
	Hộp
	1,04

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	66,198

	
	- Máy in
	Ca
	1,083


1.2. Vận hành máy chủ ảo hóa (ĐM.01.01.02)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Cài đặt máy chủ ảo hóa mới.

- Xóa bỏ các máy chủ không còn sử dụng.

- Thu hồi tài nguyên tại các máy chủ đang dư thừa

- Di chuyển các máy chủ ảo hóa, cân đối tài nguyên các máy chủ vật lý.

- Cấu hình dịch vụ mới.

- Xóa bỏ các dịch vụ cũ không dùng.

- Sao lưu dữ liệu.

- Rà soát ATTT.

- Cập nhật bản vá định kỳ.

- Cập nhật, quét virus định kỳ.

- Xử lý sự cố.

-Ghi nhật ký thiết bị

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.01.02
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	43,229

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	2,080

	
	- Mực in
	Hộp
	1,04

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	43,229

	
	- Máy in
	Ca
	1,083


1.3. Vận hành hệ thống tường lửa Firewall (ĐM.01.01.03)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Kiểm tra tài nguyên (CPU, Memory, Disk) của thiết bị.

- Kiểm tra, cấu hình định tuyến.

- Kiểm tra, cấu hình các chính sách trên tường lửa.

- Kiểm tra, cấu hình khởi tạo các đối tượng cần quản lý trên tường lửa

- Kiểm tra, khởi tạo, sửa, xóa các tài khoản quản trị thiết bị cho các quản trị viên.

- Kiểm tra nhật ký hệ thống bao gồm các kết nối từ ngoài vào, các kết nội nội bộ, nhật ký bảo mật, xuất báo cáo ngày, tháng, năm.

- Xử lý sự cố.

- Ghi nhật ký thiết bị

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.01.03
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	24,396

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	2,08

	
	- Mực in
	Hộp
	1,083

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	24,396

	
	- Máy in
	Ca
	1,083


1.4. Vận hành thiết bị cân bằng tải (ĐM.01.01.04)
a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Kiểm tra, cấu hình kết nối mạng Internet.

- Kiểm tra, cấu hình đường truyền ưu tiên.

- Kiểm tra, cấu hình khởi tạo tên máy chủ và địa chỉ IP cần quản lý cấp phép dịch vụ.

- Kiểm tra, cấu hình cổng vào ra cho từng dịch vụ.

- Kiểm tra cấu hình việc cấp dịch vụ ra ngoài internet (NAT Mappings).

- Kiểm tra tài khoản quản trị, thay đổi cấp mới cho các tài khoản quản trị khác

- Kiểm tra nâng cấp các phiên bản mới cho thiết bị.

- Kiểm tra lưu lượng băng thông đường truyền theo các khung hiện tại, theo giờ, ngày và tháng.

- Xử lý sự cố.

- Ghi nhật ký thiết bị

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.01.04
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	24,563

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	0,520

	
	- Mực in
	Hộp
	1,04

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	19,354

	
	- Máy in
	Ca
	0,542


1.5.Vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu (SAN) (ĐM.01.01.05)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Kiểm tra cấu hình kết nối hệ thống lưu trữ đến máy chủ vật lý.

- Kiểm tra dung lượng, hiệu năng các thiết bị lưu trữ.

- Lưu trữ, bảo quản các băng từ của hệ thống Tape.

- Khôi phục dữ liệu khi có yêu cầu.

- Xử lý sự cố.

- Ghi nhật ký thiết bị.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.01.05
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	25,594

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	2,08

	
	- Mực in
	Hộp
	1,083

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	22,344

	
	- Máy in
	Ca
	1,04


1.6. Vận hành thiết bị mạng: Router/IPS/IDS, Switch (ĐM.01.01.06)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các đèn tín hiệu, theo dõi các thông số theo từng dòng thiết bị.

- Kiểm tra hệ thống thiết bị mạng: kiểm tra các port, kiểm tra đèn tín hiệu thiết bị.

- Kiểm tra cấu hình, khởi tạo các đối tượng cần quản lý .

- Kiểm tra tài nguyên (CPU, Memory, Disk) của thiết bị.

- Cập nhật tình trạng thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

- Cấu hình, điều chỉnh các thông số của thiết bị khi cần thiết .

- Xử lý sự cố

- Ghi nhật ký thiết bị. 

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	
	
	
	Router/ IPS/ IDS
	Switch

	
	Nhân công
	
	
	

	ĐM.01.01.06
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	32,500
	25,667

	
	Vật liệu
	
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	2,08
	2,08

	
	- Mực in
	Hộp
	1,04
	1,04

	
	Máy thi công
	
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	22,083
	12,646

	
	- Máy in
	Ca
	1,04
	1,04


1.7. Vận hành thiết bị mạng: Modem, Converter, Access Point (ĐM.01. 01.07)

a) Thành phần công việc

- Vận hành khai thác thiết bị.

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động của các đèn tín hiệu, theo dõi các thông số theo từng dòng thiết bị.

+ Kiểm tra hệ thống thiết bị mạng: kiểm tra các port, kiểm tra đèn tín hiệu thiết bị.

- Quản trị thiết bị.

+ Kiểm tra cấu hình.

+ Cấu hình, điều chỉnh các thông số của thiết bị khi cần thiết .

- Xử lý sự cố.

- Ghi nhật ký thiết bị.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	
	
	
	Modem/ Converter/ Access Point

	ĐM.01. 01.07
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	18,729

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	1,04

	
	- Mực in
	Hộp
	0,52

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	8,313

	
	- Máy in
	Ca
	0,542


1.8. Vận hành hệ thống cảnh báo, chữa cháy tự động (ĐM.01. 01.08)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra bình chữa cháy.

- Kiểm tra hệ thống báo cháy chữa cháy.

- Kiểm tra Tủ điều khiển trung tâm, cáp tín hiệu, đầu dò khói, đèn chớp, còi báo cháy, nút nhấn khẩn cấp.

- Ghi nhật ký.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01. 01.08
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	31,250

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy khổ A4
	Ram
	1,04

	
	- Mực in
	Hộp
	0,52

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	ca
	0,01

	
	- Máy in
	ca
	0,542


1.9.  Vận hành thiết bị điều hòa nhiệt động (ĐM.01.01.09)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra nhiệt độ độ ẩm.

- Kiểm tra dàn nóng.

- Kiểm tra dàn lạnh.

- Ghi nhật ký.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	29,688

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy khổ A4
	Ram
	0,02

	ĐM.01.01.09
	- Mực in
	Hộp
	0,01

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	ca
	0,021

	
	- Máy in
	ca
	0,013


1.10. Vận hành hệ thống máy phát điện (ĐM.01. 01.10)

a) Thành phần công việc

- Theo dõi, giám sát và duy trì hoạt động (thực hiện liên tục 24/24 giờ).

+ Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu liên quan đến việc vận hành.

+ Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Vân hành thiết bị khi mất điện.

+ Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho vận hành thiết bị.

+ Kiểm tra mức nhớt, kiểm tra nhiên liệu.

+ Khởi động máy phát điện, đóng tải, cắt tải: có thể khởi động bằng tay hoặc khởi động tự động kết hợp tủ chuyển đổi nguồn tự động ATS.

+ Theo dõi hoạt động của thiết bị trong suốt quá trình hoạt động.

+ Phát hiện sự cố, thông báo sự cố, phối hợp xử lý sự cố.

- Ghi chép, lập báo cáo.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/giờ
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	0,917

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	0,04

	ĐM.01. 01.10
	- Dầu diesel
	Lít
	20

	
	- Mực in
	Hộp
	0,02

	
	- Vật liệu khác
	%
	10

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy in
	Ca
	0,021


1.11. Vận hành hệ thống camera giám sát (ĐM.01. 01.11)

a) Thành phần công việc

- Kiểm tra theo dõi trạng thái đầu ghi hình, camera.

- Kiểm tra bộ điều khiển camera.

 - Kiểm tra máy chủ điều khiển (các dịch vụ ứng dụng phần mềm quản lý, hệ điều hành, dung lượng ổ cứng,...).

- Ghi nhật ký. 

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 thiết bị/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01. 01.11
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	31,25

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	5,208

	
	- Máy in
	Ca
	0,542

	
	Vật liệu
	
	


	
	- Giấy khổ A4
	Ram
	1,04

	
	- Mực in
	Hộp
	0,52


2. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình (ĐM.01.02.00)

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến vận hành hệ thống;

- Lắp đặt và kết nối các thiết bị cần thiết phục vụ hội nghị;

- Cấu hình phần mềm, thiết bị phù hợp với yêu cầu của hội nghị trực tuyến;

- Cấu hình, thiết lập các thông số kỹ thuật khác có liên quan phục vụ cho hội nghị trực tuyến;

- Kiểm tra kỹ thuật các điểm đầu cuối và đảm bảo tính sẵn sàng, liên tục của kết nối;

- Kiểm tra, giám sát sự hoạt động của các thiết bị, đường truyền;

- Kiểm tra, chạy thử các thiết bị đầu cuối đảm bảo tính kết nối và liên thông;

- Kiểm tra, có phương án dự phòng thay thế các thiết bị đầu cuối, đường truyền đảm bảo tính xuyên suốt của hội nghị trực tuyến;

- Theo dõi và cảnh báo, xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống, thiết bị.

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.01.02.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	165,00

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	414,00

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	208,25

	
	Máy thi công
	 
	

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	787,50

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy khổ A4
	Ram
	1,04

	
	- Mực in
	Hộp
	0,52


3.Dịch vụ quản trị, vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng (ĐM.01.03.00)

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu liên quan đến việc vận hành 

- Kiểm tra tín hiệu đèn converter.

- Kiểm tra băng thông đường truyền.

- Kiểm tra kết nối đường truyền.

- Căn cứ vào thông tin kiểm tra, phát hiện các sự cố liên quan, gửi yêu cầu thông tin sự cố.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 đường truyền/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.01.03.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	23,885

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	4,875

	
	- Máy in
	Ca
	0,542

	
	Vật liệu
	
	

	
	- Giấy khổ A4
	Ram
	1,04

	
	- Mực in
	Hộp
	0,52


4. Dịch vụ quản trị, vận hành Trung tâm giám sát - Điều hành thông minh (IOC) ĐM.01.04.00
a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, vận hành hệ thống;

- Quản lý vận hành bảo đảm các hoạt động bình thường toàn bộ hạ tầng của hệ thống;

- Theo dõi, kiểm tra hệ thống quản lý/giám sát hoạt động mạng nội bộ nhằm đảm bảo toàn bộ nút mạng và các thiết bị kết nối hoạt động trong trạng thái bình thường;

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng hoạt động, lưu trữ, truyền tải, xử lý thông tin của hạ tầng vật lý, hạ tầng ảo, hạ tầng phụ trợ tại trung tâm IOC;

- Theo dõi kiểm tra sự hoạt động của các nền tảng liên thông các hệ thống chuyên ngành chính quyền điện tử và đô thị thông minh;

- Theo dõi kiểm tra sự hoạt động của các phần mềm nền tảng ứng dụng và dịch vụ đô thị thông minh;

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích thông tin tương tác với người dân và doanh nghiệp;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Giám sát chi tiết các thành phần, hiệu năng của hệ thống hạ tầng thiết bị vật lý;

- Giám sát chi tiết các thành phần, hiệu năng của hệ thống phụ trợ;

- Giám sát máy chủ ứng dụng;

- Giám sát, phân tích hiệu năng, lưu lượng mạng;

- Giám sát cấu hình mạng và cảnh báo sớm sự cố liên quan;

- Giám sát, quản lý hiệu suất của hệ thống lưu trữ và cảnh báo sớm sự cố;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo lớp ứng dụng và cảnh báo sớm sự cố;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo lớp thiết bị đầu cuối và cảnh báo sớm sự cố;

- Đánh giá, phân loại sự cố và thực hiện cảnh báo, khắc phục sự cố;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: Hệ thống/năm
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.01.04.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	257,75

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	1054,75

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	1190

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	7,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	3,75

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	18,25

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	2484,5

	
	Máy in
	Ca
	1


2. Dịch vụ quản trị, vận hành các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố (ĐM.02.00.00)

2.1. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống dịch vụ xác thực và định danh điện tử người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ĐM.02.01.00)

a1) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Phân tích cảnh báo và xử lý cảnh báo;

- Ghi chép, lưu trữ thông số, trạng thái hệ thống và kiểm tra các thông số, phần mềm, cấu hình, thiết lập…;

- Xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.02.01.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4
	Công
	39,5

	
	Kỹ sư bậc 5
	Công
	82,25

	
	Vật liệu
	 
	 

	
	Giấy A4
	Ram
	1,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	0,75

	
	Máy, thiết bị
	 
	 

	
	Máy tính
	Ca
	10,5

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	106,25

	
	Máy in
	Ca
	1


2.2. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống cổng dữ liệu mở thành phố Hải Phòng ĐM.02.02.00

a) Thành phần công việc:

- Quản trị đơn vị: thêm các chức năng quản trị cơ quan cung cấp - lĩnh vực và quản lý các bộ dữ liệu liên quan: Quản trị các bộ dữ liệu thuộc cơ quan cung cấp - lĩnh vực được quyền quản lý; Quản trị các thành viên thuộc cơ quan cung cấp - lĩnh vực được quyền quản lý; Quản trị thông tin liên quan cơ quan cung cấp - lĩnh vực được quyền quản lý

- Quản trị hệ thống: thêm các chức năng quản trị toàn bộ hệ thống
- Hỗ trợ báo cáo thống kê, kết xuất dữ liệu;

- Xây dựng các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu dùng chung;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức:

Đơn vị tính: Hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.02.02.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	148,5

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	62,5

	
	Vật liệu
	 
	

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	198

	
	Máy in
	Ca
	1


2.3. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống phát triển kỹ năng số thành phố Hải Phòng ĐM.02.03.00

a) Thành phần công việc

- Quản trị hệ thống: quản trị người dùng, quản trị các môn học, quản trị các báo cáo thống kê, quản trị các hoạt động toàn hệ thống…
- Quản trị khóa học: Cấu hình (Cài đặt) một khóa học; Quản lý tài liệu trong một khóa học; Quản lý danh mục của một khóa học; Quản lý học viên trong một khóa học; … Quản trị ngân hàng câu hỏi; Quản lý bài thi chương mục.

- Quản lý học liệu trong một chương mục của một khóa học: Quản lý bài giảng SCORM; Quản lý bài giảng Powerpoint; Quản lý bài giảng Video; Quản lý khảo sát…

- Thống kê, báo cáo: báo cáo kết quả khoa học, báo cáo theo đơn vị, môn học…

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.02.03.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	340,323

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	3,12

	
	- Mực in
	Hộp
	1,56

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	340,323

	
	- Máy in
	Ca
	1,625


2.4. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp thành phố Hải Phòng ĐM.02.04.00

a) Thành phần công việc

Quản trị, sử dụng app công dân
- Truy cập hệ thống


- Quản lý tài khoản cá nhân


- Khai thác thông tin Cổng thông tin


- Thông tin cước viễn thông


- Thông tin chính quyền


- Thông tin dịch vụ công


- Thông tin điện


- Thông tin nước


- Hỗ trợ thanh toán


- Thông tin giao thông


- Thông tin giáo dục


- Thông tin y tế


- Thông tin du lịch


- Thông tin kinh tế, thị trường


- Tiện ích khác


- Danh bạ khẩn cấp


- Phản ánh hiện trường


Quản trị dữ liệu, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị

- Quản trị danh mục


- Quản trị dữ liệu dùng chung


- Xử lý thông tin phản ánh kiến nghị


- Quản lý tài khoản cán bộ (bao gồm: Chuyên viên, Cán bộ tiếp nhận, Cán bộ xử lý, Cán bộ phê duyệt)


- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần)

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.02.04.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	208,25

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	179,75

	
	Vật liệu
	 
	

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	

	
	Máy tính
	Ca
	10,5

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	377,5

	
	Máy in
	Ca
	1


2.5. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống kho dữ liệu của công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước  ĐM.02.05.00

a) Thành phần công việc

- Khai báo người dùng


- Quản lý nhóm người dùng


- Quản lý cơ cấu đơn vị


- Quản lý quyền


- Quản lý quyền chi tiết


- Quản lý danh mục


- Quản trị nghiệp vụ


- Khai báo biểu mẫu số hóa


- Quản lý luồng quy trình


- Giám sát hệ thống


- Quản lý nhật ký log hệ thống

b) Định mức

Hệ thống/năm
	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.02.05.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	20,75

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	132,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	145,25


2.6. Dịch vụ quản trị, vận hành Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) thành phố Hải Phòng  ĐM.02.06.00

a) Thành phần công việc

- Chuẩn bị tài liệu, công cụ phục vụ công tác vận hành

- Kiểm tra các công cụ hỗ trợ hiển thị trạng thái hoạt động của LGSP (nếu có) để bảo đảm công cụ hỗ trợ hoạt động bình thường, tin cậy. Thực hiện Cập nhật thông tin xử lỷ, xác minh thông túi cảnh báo.

- Kiểm tra các chỉ số hoạt động của LGSP để đảm bảo hệ thống đang hoạt động ổn định.

- Kiểm tra tốc độ truy cập, tốc độ xử lý của LGSP, bảo đảm trạng thái kết nối, xử lý dữ liệu thông suốt.

- Phối hợp với bộ phận/nhóm thực hiện dịch vụ điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu qua LGSP;

- Cập nhật, thay đổi cấu hình của hệ thống khi có yêu cầu; cập nhật bản vá bảo mật đối với các phần mềm hệ thống (môi trường cài đặt, hoạt động của LGSP).

- Thường xuyên kiểm tra các chi số về bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình hoạt động của LGSP.

- Kịp thời xử lý khi có sự cố về an toàn thông tin liên quan đến hệ thống.

- Thông báo cho cấp quản lý khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra
- Phối họp với tổ ứng cứu sự cố máy tính của thành phố, nhóm thực hiện dịch vụ ứng cứu sự cố để đảm bảo an toàn của hệ thống cũng như khắc phục khi có sự cố an toàn xảy ra.

- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ theo chính sách an toàn chung của các hệ thống thông tin.

- Phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu (trong trường họp có sự cố xảy ra đối với hệ thống LGSP mà không thể sử dụng được dữ liệu hoạt động của các phần mềm liên quan thuộc LGSP).

- Ghi nhật ký vận hành

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.02.06.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	368,229

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	3,12

	
	- Mực in
	Hộp
	1,56

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	368,229

	
	- Máy in
	Ca
	1,625


2.7. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống ứng dụng đa nền tảng phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền ĐM.02.07.00

a) Thành phần công việc

- Quản trị nhóm chức vụ 

-  Quản trị người dùng 

- Quản trị nhóm quyền 

- Quản trị phân quyền người dùng 

- Quản trị danh mục phân loại công việc 

- Quản trị danh mục trạng thái công việc 

- Quản trị danh mục phân loại tài sản cơ quan, đơn vị 

- Quản trị danh mục trạng thái tài sản cơ quan, đơn vị 

- Quản trị danh mục phòng ban 

- Quản trị danh mục phân loại dự án của cơ quan, đơn vị

- Đăng nhập ứng dụng 

- Đăng xuất ứng dụng

- Quản trị hệ thống ở web

- Quản lý nhật ký log hệ thống

b) định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.02.07.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	20,75

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	132,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	145,25


2.8. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá dịch vụ chính quyền số ĐM.02.08.00

a) Thành phần công việc

Thực hiện kê khai số liệu

- Khi có đợt kê khai số liệu, chuyển viên thực hiện truy cập bằng tài khoản được cấp và thực hiện kê khai

- Nhập đầy đủ số liệu, ghi chú và tài liệu kiểm chứng, kiểm tra thông tin nhập vào nếu sai có thể cập nhật lại 

- Lưu số liệu kê khai

- Trình lãnh đạo đơn vị

- Lãnh đạo truy cập bằng tài khoản được cấp, xem, cập nhật số liệu kê khai

Tại đây lãnh đạo duyệt hoặc trả về số liệu nếu thấy chưa đồng ý

- Duyệt số liệu, số liệu 

Thực hiện đánh giá hoạt động chính quyền số gồm 2 cấp:

- Cấp sở, ban, ngành thành phố

- Cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.02.08.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	58,25

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	5

	
	- Mực in
	Hộp
	2,5

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	58,25

	
	- Máy in
	Ca
	2,5


2.9. Dịch vụ quản trị, vận hành Hệ thống Kho dữ liệu dùng chung thành phố ĐM.02.09.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, kiểm tra giám sát hệ thống;

- Theo dõi tình trạng hoạt động của các máy chủ, hệ thống lưu trữ, phần mềm quản lý kho dữ liệu;

- Giám sát hiệu suất, dung lượng lưu trữ, tốc độ truy xuất dữ liệu;

- Kiểm tra định kỳ các dịch vụ, tiến trình, kết nối mạng liên quan đến kho dữ liệu;

- Quản trị dữ liệu;

- Quản lý, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu được đưa vào kho dữ liệu theo cấu trúc và tiêu chuẩn đã ban hành;

- Thực hiện đồng bộ, cập nhật, bổ sung dữ liệu từ các nguồn kết nối;

- Quản lý truy cập và phân quyền;

- Cấp, thu hồi và điều chỉnh quyền truy cập dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị;

- Giám sát nhật ký truy cập để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu;

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu;

- Thực hiện sao lưu định kỳ theo chính sách sao lưu, khôi phục ;

- Kiểm tra định kỳ khả năng khôi phục dữ liệu để đảm bảo tính sẵn sàng khi có sự cố;

- Bảo mật và an toàn hệ thống;

- Áp dụng các biện pháp bảo mật (mã hóa, tường lửa, IDS/IPS…) cho hạ tầng và dữ liệu;

- Giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.02.09.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	513

	
	- Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	457,25

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	5

	
	- Mực in
	Hộp
	2,5

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	970,25

	
	- Máy in
	Ca
	2,5


3. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) và các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố. ĐM.03.00.00

3.1. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Trung tâm Dữ liệu ĐM.03.01.00

a) Thành phần công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ quản lý, vận hành;

- Quản lý vận hành bảo đảm các hoạt động bình thường toàn bộ hạ tầng của hệ thống;

- Theo dõi, thường xuyên, liên tục trạng thái hoạt động của hệ thống, tài nguyên, băng thông, trạng thái kết nối để bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường, có tính sẵn sàng cao, thu thập thông tin ổn định, liên tục;

- Theo dõi, cập nhật thông tin các hướng dẫn, cảnh báo lỗ hổng bảo mật;

- Theo dõi, giám sát các sự kiện, tấn công mạng ghi nhận được trên hệ thống;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo ở lớp mạng;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo lớp máy chủ;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo lớp ứng dụng;

- Giám sát, theo dõi và cảnh báo lớp thiết bị đầu cuối;

- Giám sát an toàn thông tin và phòng thủ mã độc;

- Đánh giá, phân loại sự cố và thực hiện cảnh báo sự cố;

- Xác định và phân loại mức độ sự cố và xác định hành động phù hợp tiếp theo hoặc cảnh báo cho nhóm xử lý sự cố thực hiện;

- Thực hiện định kỳ phân tích bộ luật, cảnh báo sai thực hiện whitehst, chỉnh sửa luật không cho những cảnh báo sai lập lại để tối ưu khả năng phát hiện tấn công, sự cố của hệ thống, giảm thiểu nhận diện;

- Thực hiện phân tích, thiết lập hệ thống;

- Phân tích các cảnh báo, các sự cố để tìm ra nguồn gốc, nguyên nhân và các dấu hiệu nhận biết tấn công;

- Phân tích phát hiện tấn công dựa vào phân tích lưu lượng mạng;

- Phân tích phát hiện tấn công Endpoints, server;

- Phân tích, phát hiện ngăn chặn tấn công lớp ứng dụng;

- Thực hiện bước đầu cô lập hệ thống;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: Hệ thống/năm
	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.03.01.00
	Nhân công
	
	

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	70,25

	
	Kỹ sư bậc 4/9
	Công
	664,5

	
	Kỹ sư bậc 5/9
	Công
	591,25

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	5

	
	- Mực in
	Hộp
	2,5

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	1326

	
	- Máy in
	Ca
	2,5


3.2. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng các hệ thống thông tin thuộc dự án chính quyền số thành phố (Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống dịch vụ xác thực và định danh điện tử người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng ĐM.03.02.01; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống cổng dữ liệu mở thành phố Hải Phòng ĐM.03.02.02; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống phát triển kỹ năng số thành phố Hải Phòng ĐM.03.02.03; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp thành phố Hải Phòng ĐM.03.02.04; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống kho dữ liệu của công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước ĐM.03.02.05; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) thành phố Hải Phòng ĐM.03.02.06; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống ứng dụng đa nền tảng phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền ĐM.03.02.07; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá dịch vụ chính quyền số ĐM.03.02.08; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng Hệ thống Kho dữ liệu dùng chung thành phố ĐM.03.02.09)
a) Thành phần công việc

- Kiểm tra màn hỉnh giám sát, thống kê toàn bộ cảnh báo.

- Thu thập thông tin liên quan tới cảnh báo từ các nguồn log đã để về phần mềm giám sát.

- Giám sát ứng dụng có những thay đổi bất thường: giao diện, module, kênh tin…

- Giám sát thông tin truy cập ứng dụng.

- Giám sát thông tin khi đăng nhập quản trị ứng dụng.

- Giám sát các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Giám sát thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng.

- Giám sát, phát hiện và cảnh báo các tấn công vào ứnậ dụng (dò quét mật khẩu, khai thác thông tin, thay đổi giao diện, Phishing, từ chổi dịch vụ,....).

- Đánh giá phân loại cảnh báo:

+ Trung bình: Tự xử lý.

+ Cao: Báo cáo bộ phận vận hành dịch vụ công nghệ thông tin xử lý.

+ Nghiêm trọng: Báo cáo Lãnh đạo để đưa ra phưong án xử lý.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác lỗi phát sinh.

- Giám sát công việc sao lưu dự phòng định kỳ dữ liệu trên hệ thống.

- Ghi nhật ký giám sát.

- Tổng hợp báo cáo.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	
	Nhân công
	
	

	ĐM.03.02.01-ĐM.03.02.09
	- Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	189,25

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Ram
	0,006

	
	- Mực in
	Hộp
	0,003

	
	Máy thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	189,25

	
	- Máy in
	Ca
	0,13


4. Dịch vụ Quản trị, vận hành các Hệ thống thông tin thuộc ngành KH&CN ĐM.04.00.00
4.1. Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng ĐM.04.01.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử ;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử  theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.01.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.2. Dịch vụ Quản trị, vận hành Website, diễn đàn hướng dẫn trao đổi về An toàn an ninh thông tin thành phố Hải phòng ĐM.04.02.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử ;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử  theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.02.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.3. Dịch vụ Quản trị, vận hành Chuyên trang Chuyển đổi số Hải Phòng ĐM.04.03.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.03.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.4. Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin Cơ sở dữ liệu thành phố Hải Phòng ĐM.04.04.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.04.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.5. Dịch vụ Quản trị, vận hành Chuyên trang Đổi mới sáng tạo ĐM.04.05.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.05.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.6. Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng-hpstic.vn ĐM.04.06.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.06.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.7. Dịch vụ Quản trị, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hatex ĐM.04.07.00

a) Thành phần công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ quản trị, giám sát hệ thống;

- Kiểm tra hoạt động của Cổng thông tin điện tử;

- Kiểm tra dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu;

- Theo dõi Log phát sinh của dịch vụ hosting IIS;

- Kiểm tra hoạt động đăng nhập của các thành viên Ban biên tập;

- Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống khi có yêu cầu;

- Hiệu chỉnh và cập nhật Cổng thông tin điện tử theo yêu cầu;

- Kiểm tra sao lưu dự phòng tự động CSDL hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Giám sát, theo dõi, cập nhật cảnh báo tình trạng hoạt động của cổng;

- Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ (1 tháng/lần).

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	Mã định mức
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Hao phí

	ĐM.04.07.00
	Nhân công
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 3/9
	Công
	180

	
	Vật liệu
	 
	0

	
	Giấy A4
	Ram
	2,5

	
	Bút
	Cái
	5

	
	Mực in
	Hộp
	1,25

	
	Máy, thiết bị
	 
	0

	
	Máy tính
	Ca
	13

	
	Máy tính xách tay
	Ca
	1255,25

	
	Máy in
	Ca
	1


4.8. Dịch vụ Quản trị, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST của thành phố ĐM.04.08.00

a) Thành phần công việc

Nội dung công việc

(1). Rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu; xây dựng định hướng truyền thông của Cổng thông tin

- Rà soát hiện trạng về hạ tầng, tính năng, khả năng liên thông và an toàn dữ liệu;

- Rà soát, nghiên cứu các nhu cầu của các đối tượng người dùng về tìm hiểu thông tin về khởi nghiệp, kinh doanh, nhu cầu liên kết, trao đổi thông tin trong hệ sinh thái, nhu cầu quản lý nhà nước;

- Xây dựng định hướng truyền thông cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố trên cơ sở các định hướng về phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo nói riêng và kinh tế - xã hội thành phố nói chung.

(2).Nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin

- Cấu trúc lại các module hiện có của Cổng, bảo đảm gọn, không trùng lặp về nội dung;

- Ứng dụng AI để nâng cấp một số tính năng của cổng;

- Nâng cấp xây dựng module quản lý thông tin dữ liệu dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thành phố nhằm cập nhật và quản lý tập trung thông tin, gồm các trường thông tin chính: thông tin chung về dự án, doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động; quy mô; sản phẩm tiêu biểu; tình trạng dự án; nhu cầu hỗ trợ và kết quả phát triển... Nội dung này được cập nhật dưới hình thức CSDL mở cho phép các thành tố được chủ động đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin sau khi được phê duyệt;

- Nâng cấp xây dựng module tổng hợp thông tin hệ sinh thái của thành phố nhằm thống kê, phân tích, giới thiệu, kết nối các thành phần của hệ sinh thái như cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, chuyên gia, nhà đầu tư, cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung. Nội dung này được cập nhật dưới hình thức CSDL mở cho phép các thành tố được chủ động đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin sau khi được phê duyệt;

- Rà soát, chỉnh sửa, tối ưu hóa và nâng cấp giao diện, tính năng, bố cục hiển thị, bảo đảm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phù hợp với các thiết bị truy cập khác nhau.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình nâng cấp và khai thác sử dụng.

(3). Quản lý, vận hành Cổng thông tin

- Tìm kiếm, thu thập, cập nhật, biên soạn, viết bài, hiệu chỉnh tin bài, thông tin, hình ảnh trên diễn đàn, gồm: xu hướng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm; tin tức, sự kiện khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; thông tin thành viên, thông tin chuyên gia tư vấn, tổ chức hỗ trợ, quỹ đầu tư và các thông tin khác. Số lượng: 250 tin bài, 200 hình ảnh, 10 video;

- Quản trị và phê duyệt nội dung các tin bài, quản trị người dùng;

- Quản trị kỹ thuật và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin 24/7, liên tục tất cả các ngày trong tuần;

- Liên kết, chia sẻ, kết nối thông tin với các cổng thông tin khởi nghiệp trong nước và Cổng thông tin đổi mới sáng tạo quốc gia (doimoisangtao.gov.vn);

- Triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá Cổng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các sự kiện của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9 
	Công
	250

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	104

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15%)
	Công
	4,485

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	29,9

	2
	Máy in
	Ca
	0,03

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	0,15

	2
	Mực in
	Hộp
	0,05


4.9. Dịch vụ Quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu thông tin nguồn gen quý hiếm của thành phố ĐM.04.09.00

a) Thành phần công việc (áp dụng mục 7 Phụ lục 1 của Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN)
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiến trúc hệ thống dữ liệu nguồn gen.

- Kiểm tra kỹ thuật hạ tầng: Giám sát trạng thái máy chủ, kiểm tra dung lượng lưu trữ CSDL và tính ổn định của đường truyền internet 

- An toàn thông tin: Thực hiện quét virus, cấu hình tường lửa và sao lưu dữ liệu (Backup) định kỳ dữ liệu nguồn gen 

- Tiếp nhận thông tin, phân quyền tài khoản và hỗ trợ người dùng khai thác CSDL.

- Ghi nhận ý kiến người dùng phục vụ nâng cấp hệ thống và ghi nhật ký vận hành.
b) Định mức

	Đơn vị tính: 01 Hệ thống/năm
 

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	I
	Nhân công
	 
	

	1
	Lao động trực tiếp
	
	

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 2/9 
	Công
	12,21

	1.2
	Kỹ sư hạng III bặc 3/9 
	Công
	17,69

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15%)
	Công
	4,485

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	
	

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	29,9

	2
	Máy in
	Ca
	0,03

	III
	Vật liệu
	
	

	1
	Giấy in A4
	Ram
	0,15

	2
	Mực in
	Hộp
	0,05


5. Dịch vụ quản lý và duy trì hạ tầng thông tin và công nghệ thông tin khoa học và công nghệ ĐM.05.00.00
a) Thành phần công việc
(1) Kiểm tra theo dõi đường truyền:

- Kiểm tra thiết bị đầu cuối;

- Kiểm tra, xử lý cảnh báo;

- Kiểm tra, xử lý sự cố;

- Kiểm tra lại cấu hình trên các thiết bị mạng;

- Ghi nhận kết quả xử lý;

- Thống kê tình hình sử dụng băng thông theo định kỳ.

(2) Kiểm tra thiết bị mạng:

- Kiểm tra hoạt động của các thiết bị;

- Kiểm tra đảm bảo an toàn của thiết bị;

- Kiểm tra cấu hình của thiết bị:

+ Kiểm tra các bảng định tuyến của thuyết bị;

+ Chỉnh sửa cấu hình theo sự thay đổi của nhà cung cấp và thành viên kết nối;

+ Cấu hình thêm thành viên kết nối mới;

+ Sao lưu cấu hình thiết bị.

- Kiểm tra, xử lý sự cố;

- Ghi nhận kết quả xử lý.

(3) Theo dõi, giám sát thường xuyên (24/7) tình trạng hoạt động của hệ thống thiết bị định tuyến.

(4) Lập báo cáo tình hình quản trị hệ thống mạng.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 hệ thống/1 năm

	Mã số
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Định mức

	ĐM.05.00.00
	Nhân công
	
	

	
	- Kỹ sư bậc 2/9
	Công
	192,69

	
	Vât liêu
	
	

	
	- Giấy A4
	Gram
	0,09

	
	- Mực in
	Hộp
	0,03

	
	Máv thi công
	
	

	
	- Máy tính
	Ca
	198,18

	
	- Máy in
	Ca
	0,02


6. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp KNĐMST, các ý tưởng KNĐMST, ký hiệu ĐM.06.00.00

6.1. Tổ chức Chương trình Hải Phòng - Cà phê khởi nghiệp sáng tạo, định mức ĐM.06.01.00

6.1.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Mời giảng viên/chuyên gia/ các đơn vị phù hợp tham gia chương trình

- Mời đại biểu tham dự, check đại biểu tham gia

- Chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất cho từng chương trình

+ Nội dung chương trình: Chia sẻ và thảo luận các kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo (Công nghệ mới và xu hướng phát triển/ Tư duy đúng về khởi nghiệp, ươm tạo và thương mại hoá sản phẩm/ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh biến động/ Phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo/ Các chia sẻ kinh nghiệm, bài học thành công và thất bại trong khởi nghiệp và kinh doanh/ Thương mại hóa và phát triển sản phẩm trong trường đại học, cao đẳng/ Các vấn đề liên quan đến pháp lý, thuế, tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa...

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức

- Tổ chức triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới
6.1.2. Đề xuất định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn/ 1 chương trình cà phê 

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	5

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	5

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 5/9
	công
	5

	1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9
	công
	5

	1.5
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	công
	5

	1.6
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	công
	5

	1.7
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	công
	5

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	5,25 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	7

	2
	Máy in
	Ca
	1

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	1

	2
	Mực in
	Hộp
	0,2


6.2. Quản lý, vận hành Khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, kí hiệu ĐM.06.02.00

6.2.1. Nội dung công việc

-  Bảo đảm điều kiện hoạt động, tổ chức vận hành khu làm việc chung (Co-working): Rà soát, bố trí, sắp xếp khu vực làm việc cho các tổ chức, cá nhân tham gia khu làm việc chung;  Xây dựng, cập nhật, công khai và gửi các biểu mẫu, nội quy, quy định tới các đơn vị tham gia khu làm việc chung;  Vận hành khu làm việc chung liên tục trong năm, 06 ngày/tuần (trừ Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định), bảo đảm cung cấp đầy đủ không gian làm việc, điều kiện làm việc

- Truyền thông, quảng bá về khu Co-working: trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, cổng thông tin, lồng ghép truyền thông tại các hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố.

-  Vận động, thu hút các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đến làm việc tại khu Co-working: dự kiến có từ 8-12 đơn vị làm việc tại đây.

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố:  

6.2.2. Đề xuất định mức

Đơn vị tính: 01 khu hỗ trợ/năm
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	 công
	300

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	45 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	100

	2
	Máy in
	Ca
	12

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	5

	2
	Mực in
	Hộp
	1


6.3. Tham gia Techfest Việt Nam, ký hiệu ĐM.06.03.00
6.3.1. Nội dung công việc

- Tổ chức 01 gian hàng triển lãm chung của thành phố tại sự kiện Techfest Việt Nam nhằm giới thiệu về hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, trưng bày sản phẩm/dịch vụ của các doanh nghiệp/ dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của thành phố.
- Mời các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp ĐMST Hải Phòng tham gia trình diễn, trưng bày sản phẩm.

- Tham gia các hoạt động trong sự kiện Techfest Việt Nam.
6.3.2. Định mức đề xuất
Đơn vị tính: 01 sự kiện/năm
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	30

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	30

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 5/9
	công
	30

	1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9
	công
	30

	1.5
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9
	công
	30

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	13,5

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	30

	2
	Máy in
	Ca
	1

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


7. Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ huấn luyện, đào tạo về KNĐMST, ký hiệu là ĐM.07.00.00
7.1. Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng, ký hiệu ĐM.05.01.00

7.1.1. Nội dung cuộc thi

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Phát động cuộc thi

- Vận động tài trợ giải thưởng cho cuộc thi

- Thu nhận phiếu đăng ký của các dự án/cá nhân khởi nghiệp
- Tổ chức 03 vòng thi: Sơ khảo, Bán kết, Chung kết và các khoá cố vấn, định hướng, đào tạo cho các đơn vị dự thi

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới.

7.1.2. Đề xuất định mức

Đơn vị tính: 01 cuộc thi

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9 
	Công
	60

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 5/9 
	Công
	60

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	Công
	60

	1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	60

	1.5
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	60

	1.6
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	Công
	60

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	54 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	30

	2
	Máy in
	Ca
	3

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


8. Dịch vụ huấn luyện, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ký hiệu là ĐM.08.00.00
8.1. Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo, ký hiệu là ĐM.08.01.00

8.1.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình đào tạo, tập huấn

- Mời diễn giả tham gia đào tạo, tập huấn

- Mời học viên tham gia: Cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; nhân sự của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảng viên các trường đại học, cao đẳng; cán bộ, nhân sự tham gia hỗ trợ khởi nghiệp; nhà đầu tư cá nhân, tổ chức quan tâm tới đầu tư cho khởi nghiệp.

- Nội dung: Ưu tiên các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp/dự án/ cá nhân khởi nghiệp, (Các nội dung về quản trị tài chính trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo/ Quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí trong giai đoạn tăng trưởng/ Định giá doanh nghiệp và cấu trúc vốn/ Xây dựng kế hoạch tài chính gắn với chiến lược phát triển/ Tiêu chí đánh giá và quy trình thẩm định của nhà đầu tư,...).

8.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 lớp

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	40

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	40

	1.3
	Kỹ sư hạng III bậc 7/9 
	Công
	40

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	18 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	25

	2
	Máy in
	Ca
	5

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	3

	2
	Mực in
	Hộp
	1


9. Tuyên truyền, đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị, các chợ công nghệ; dịch vụ đánh giá hiện trạng, trình độ công nghệ, ký hiệu là ĐM.09.00.00

9.1. Tổ chức hội thảo khoa học, trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ, ký hiệu ĐM.09.01.00

9.1.1. Nội dung công việc

- Lập kế hoạch tổ chức hội thảo.

- Xây dựng chương trình hội thảo.

- Mời diễn giả/ doanh nghiệp/ nhà quản lý tham gia Hội thảo (từ 04-05 nội dung giới thiệu công nghệ tiêu biểu/ chính sách/..)

- Mời doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối tại Hội thảo (Phiên kết nối, tư vấn công nghệ: Kết nối 1-1 giữa tổ chức/hộ sản xuất/doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp; kết nối 1-1 với chuyên gia tư vấn công nghệ với doanh nghiệp,..).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho hội thảo.

- Lập danh sách khách mời và gửi giấy mời; check đại biểu tham gia.

- Thực hiện tổ chức hội thảo.

9.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 buổi

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	30

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	30

	1.3
	Kỹ sư hạng III bậc 7/9 
	Công
	30

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	13,5 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	20

	2
	Máy in
	Ca
	5

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	3

	2
	Mực in
	Hộp
	1


9.2. Tổ chức các phiên kết nối cung - cầu công nghệ trong nước, ký hiệu ĐM.09.02.00

9.2.1.Nội dung công việc: 

* Xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai

+ Tìm hiểu, lựa chọn và lập danh sách diễn giả thuyết trình tại sự kiện

+ Lập danh sách khách mời (cơ quan quản lý, nhà khoa học, viện trường, các trung tâm nghiên cứu khác, xã phường, đặc khu, doanh nghiệp,...) phù hợp với nội dung chương trình.

+ Gửi giấy mời và xác báo đại biểu tham dự

- Xây dựng chương trình và kịch bản chi tiết, phân công nhân lực để triển khai;

* Tổ chức kết nối 1-1

- Lựa chọn giải pháp/công nghệ/sản phẩm bên cung phù hợp

- Lập danh sách mời đơn vị tham gia cung công nghệ

- Lựa chọn các Doanh nghiệp tham gia kết nối cầu công nghệ

- Quy mô: Dự kiến có 20-25 cuộc gặp cuộc kết nối 1-1 tại địa điểm tổ chức giữa các Viện/trường bên cung và doanh nghiệp bên cầu trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận hoặc giữa các doanh nghiệp và các đơn vị trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Dự kiến 2-3 cuộc kết nối, tư vấn khảo sát tại trụ sở của doanh nghiệp bên cầu; với 80 - 100 đại biểu tham dự trực tiếp;

- Thời gian tổ chức: cả ngày; 02 buổi từ 8h00’ đến 17h00’ tại Hải Phòng
9.2.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 phiên

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	I
	Nhân công
	 
	

	1
	Lao động trực tiếp
	
	

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	45

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	45

	1.3
	Kỹ sư hạng III bặc 7/9 
	Công
	45

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	20,25

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	
	

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	45

	2
	Máy in
	Ca
	10

	III
	Vật liệu
	
	

	1
	Giấy in A4
	Ram
	5

	2
	Mực in
	Hộp
	1


9.3.Tổ chức Phiên kết nối cung cầu công nghệ tại nước ngoài (đoàn ra), ký hiệu ĐM.09.03.00

9.3.1. Nội dung công việc:

* Xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai

+ Tìm hiểu, lựa chọn các công nghệ tiêu biểu tại các nước phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp thành phố.

+ Tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước đặc biệt của thành phố có nhu cầu khảo sát, tìm kiếm công nghệ ở nước ngoài.

+ Hỗ trợ làm thủ tục cho các doanh nghiệp trong nước đưa sản phẩm và công nghệ trong nước sang nước bạn để kết nối cung cầu công nghệ.
+ Tổ chức đoàn ra gồm đại diện cơ quản lý và một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia các triển lãm công nghệ và thiết bị ở nước ngoài và kết nối trực tiếp 1:1 ở nước ngoài.

- Thời gian tổ chức: 03-10 ngày

- Quy mô: định mức chuẩn : Từ 03-05 doanh nghiệp tham gia trực tiếp; 05 doanh nghiệp tham gia gián tiếp.
9.3.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 phiên

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	I
	Nhân công
	 
	

	1
	Lao động trực tiếp
	
	

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	45

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	45

	1.3
	Kỹ sư hạng III bặc 7/9 
	Công
	45

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	20,25

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	
	

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	45

	2
	Máy in
	Ca
	10

	III
	Vật liệu
	
	

	1
	Giấy in A4
	Ram
	5

	2
	Mực in
	Hộp
	1


9.4. Diễn đàn kết nối mạng lưới khởi nghiệp, ký hiệu là ĐM.09.04.00

9.4.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Mời giảng viên/chuyên gia/ các đơn vị phù hợp tham gia chương trình

- Mời đại biểu tham dự, check đại biểu tham gia

- Chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất cho chương trình
- Tổ chức triển khai
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới.
9.4.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 Diễn đàn

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	 
	45

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	45

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	45

	1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	 
	45

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	27 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	30

	2
	Máy in
	Ca
	3

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


9.5. Ngày hội khởi nghiệp và ĐMST Hải Phòng (Techfest Hai Phong); ký hiệu ĐM.09.05.00

9.5.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Truyền thông khởi động sự kiện; truyền thông triển khai sự kiện, truyền thông sau khi hoàn thành sự kiện

- Mời các viện trường, doanh nghiệp trong nước (tại Hải Phòng và các tỉnh/thành phố khác) và ngoài nước tham gia trưng bày giới thiệu công nghệ và thiết bị tiêu biểu, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân Hải Phòng; 

- Mời các đại biểu của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các trường đại học ở TW và địa phương; các Sở ban ngành, phường xã, các Hội, Liên hiệp Hội trên địa bàn thành phố tham gia chương trình; xác báo đại biểu tham gia.

- Chuẩn bị nội dung: Hồ sơ thiết kế bộ nhận diện, thiết kế và sắp xếp các gian hàng; thiết kế các chương trình trong khuôn khổ sự kiện; nội dung chương trình (từ phiên khai mạc, đến các sự kiện bên lề và bế mạc chương trình)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho từng sự kiện của chương trình: 
- Quy mô gian hàng: 100 gian hàng trực tiếp về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo và 100 gian hàng trực tuyến trên nền tảng trang hatex.vn và triển lãm số 

- Quy mô hoạt động kết nối và tìm hiểu công nghệ: Tối thiểu có 1.000 lượt đại biểu, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố trực tiếp đến tìm hiểu, kết nối với các gian hàng, tham gia các sự kiện; Tối thiểu có 5.000 lượt truy cập, tìm hiểu sản phẩm tại các gian hàng trên Sàn hatex.vn và triển lãm số của sự kiện.

- Tổ chức triển khai
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới.
9.5.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 chương trình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	120

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	240

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 5/9
	công
	120

	1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9
	công
	120

	1.5
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	công
	120

	1.6
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	công
	120

	1.7
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	công
	120

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	126 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	120

	2
	Máy in
	Ca
	6

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	24

	2
	Mực in
	Hộp
	5


9.6. Tổ chức Diễn đàn chuyển giao tri thức, ký hiệu ĐM.09.06.00

9.6.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Mời giảng viên/chuyên gia/ các đơn vị phù hợp tham gia chương trình

- Mời đại biểu tham dự, check đại biểu tham gia

- Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất cho buổi đào tạo

- Tổ chức triển khai: Dự kiến có 20-25 cuộc gặp cuộc kết nối, chuyển giao tri thức 1-1 tại địa điểm tổ chức giữa tổ chức/doanh nghiệp tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố đã được nghiệm thu với các tổ chức/doanh nghiệp bên cầu trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận; Quy mô đại biểu tham dự: 80 - 100 đại biểu tham dự trực tiếp; Thời gian tổ chức: 01 ngày.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới
9.6.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 chương trình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 
	

	1.1
	Lao động trực tiếp
	 
	 
	

	1.1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	Công
	45
	

	1.1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	45
	

	1.1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	45
	

	1.1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	 
	45
	

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	 27
	

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 
	

	2.1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	30
	

	2.2
	Máy in
	Ca
	3
	

	III
	Vật liệu
	 
	 
	

	3.1
	Giấy in A4
	Ram
	2
	

	3.2
	Mực in
	Hộp
	1
	

	


9.7. Hội thảo khoa học về khởi nghiệp sáng tạo, ký hiệu ĐM.09.07.00

9.7.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình.

- Mời diễn giả trong nước hoặc quốc tế trình bày các nội dung về xu hướng đầu tư khởi nghiệp toàn cầu/ cơ hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố/ các chính sách mới của thành phố về khởi nghiệp sáng tạo/ các nội dung khác để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thành phố,..(04 đến 05 nội dung).

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất cho hội thảo.

- Lập danh sách khách mời và gửi giấy mời; check đại biểu tham gia.

- Thực hiện tổ chức hội thảo.

9.7.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 buổi

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	30

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	30

	1.3
	Kỹ sư hạng III bậc 7/9 
	Công
	30

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	13,5 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	20

	2
	Máy in
	Ca
	5

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	3

	2
	Mực in
	Hộp
	1


10. Tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghẹ, tổ chức các sự kiện, hội nghị kêu gọi vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ký hiệu ĐM.10.00.00

10.1. Tổ chức Hội thảo kết nối mạng lưới trí thức khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong và ngoài thành phố, ký hiệu ĐM.10.01.00

10.1.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể

- Mời giảng viên/chuyên gia/ các đơn vị phù hợp tham gia chương trình

- Mời đại biểu tham dự, check đại biểu tham gia

- Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất cho buổi đào tạo

- Tổ chức triển khai: Dự kiến có 20-25 cuộc gặp cuộc kết nối, chuyển giao tri thức 1-1 tại địa điểm tổ chức giữa tổ chức/doanh nghiệp tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố đã được nghiệm thu với các tổ chức/doanh nghiệp bên cầu trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận; Quy mô đại biểu tham dự: 80 - 100 đại biểu tham dự trực tiếp; Thời gian tổ chức: 01 ngày.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới
10.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 buổi
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 
	

	1.1
	Lao động trực tiếp
	 
	 
	

	1.1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	 
	45
	

	1.1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	45
	

	1.1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	45
	

	1.1.4
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 9/9 
	 
	45
	

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	 27
	

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 
	

	2.1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	30
	

	2.2
	Máy in
	Ca
	3
	

	III
	Vật liệu
	 
	 
	

	3.1
	Giấy in A4
	Ram
	2
	

	3.2
	Mực in
	Hộp
	1
	

	


11. Tổ chức Hội nghị, hội thảo trưng bày triển lãm về sở hữu trí tuệ, ký hiệu ĐM.11.00.00

11.1. Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức và năng lực về SHTT, ký hiệu ĐM.11.01.00

11.1.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân các xã, phường; đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố, đại diện các hộ sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương.

- Nội dung tập huấn: Giới thiệu về lợi ích của sở hữu trí tuệ/Nhận diện và bảo vệ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể (Nhãn hiệu tập thể và Chỉ dẫn địa lý)/ Cách thức bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng/ Quy trình đăng ký nhãn hiệu tổ chức, nhãn hiệu cộng đồng/Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký/Quản trị quyền sở hữu trí tuệ trong tổ chức/doanh nghiệp/ Sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên số và Đổi mới sáng tạo,…/ Xử lý tranh chấp.
11.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 buổi
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1,1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	Công
	30

	1,2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	30

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15%)
	Công
	 9

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1

	IV
	Chi phí khác
	
	

	1
	Hao phí điện năng, nước, các loại dịch vụ thiết yếu khác (vệ sinh môi trường, sửa chữa nhỏ máy móc thiết bị,..)
	
	Theo thực tế

	2
	Chi phí hàng hóa, dịch vụ khác (bồi dưỡng giảng viên, khánh tiết tập huấn, in ấn tài liệu, hỗ trợ học viên không hưởng lương ngân sách, công tác phí, chi phí khác nếu có)
	
	Theo thực tế


12. Dịch vụ hỗ trợ bảo hộ, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, ký hiệu ĐM.12.00.00.

12.1. Khai thác, vận hành điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng, ký hiệu ĐM.12.01.00

12.1.1. Nội dung công việc

(1). Khai thác, vận hành điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

- Quản lý vận hành điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng 

- Hướng dẫn, hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Cụ thể: Hướng dẫn, hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp cho 52 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

- Tiếp nhận, tư vấn và thực hiện các dịch vụ sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu. Cụ thể: Tiếp nhận, tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp gồm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích,.. Trong đó có từ 18-20 hồ sơ được chấp nhận hợp lệ.

(2). Tuyên truyền, quảng bá về Điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng

- Quảng bá, giới thiệu Điểm hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Hải Phòng trên các kênh online: Treo banner quảng cáo trên một số website: www.isc1.vn; www.hatex.vn; biên soạn và cập nhật bài giới thiệu, một số bài viết trên các trang online, trên trang fanpage SHTT Hải Phòng; Các chiến dịch gửi email marketing. 
- Cập nhật các thông tin về sở hữu công nghiệp của thành phố lên hệ thống: website www.isc1.vn, trang fanpage SHTT Hải Phòng, trang fanpage Isc Sukien.
12.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 điểm hỗ trợ/năm

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1,2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 7/9 
	Công
	156

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	23,4 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


13. Dịch vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN, ký hiệu ĐM.13.00.00

13.1. Nội dung công việc

13.1.1. Các bước thực hiện

(1). Các bước thực hiện áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công có mã định mức: ĐM.13.01.00; ĐM.13.02.00; ĐM.13.03.00; ĐM.13.04.00; ĐM.13.05.00; ĐM.13.06.00

Bước 1. Chuẩn bị thực hiện dịch vụ
- Tiếp xúc ban đầu: Tiếp xúc ban đầu với tổ chức, người dân (Bên sử dụng dịch vụ) để nắm được nhu cầu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ để xác định khả năng tiến hành dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
Bước 2. Đánh giá tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện; Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện
- Đánh giá, lựa chọn tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ: trao đổi, thống nhất để xác định phương thức, các nội dung, các yêu cầu của việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc, xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho hoạt động ứng dụng chuyển giao.

- Đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất: thực hiện việc khảo sát đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất, cơ sở vật chất; xác định các yêu cầu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ cần tiếp nhận của Bên sử dụng dịch vụ.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động ứng dụng chuyển giao: trao đổi, thống nhất để xác định danh mục kết quả cần đạt được theo các nội dung dự kiến thực hiện của mô hình; trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc; xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình ứng dụng chuyển giao.

Bước 3. Đánh giá nhu cầu; Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn tiến bộ KHCN

- Tìm kiếm các tổ chức/cá nhân có tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Tìm kiếm công nghệ: tra cứu, tìm kiếm các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp từ cơ sở dữ liệu về nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước. 

- Phân tích, lựa chọn các công nghệ: phân tích, đánh giá các công nghệ đã tìm kiếm được trên cơ sở các hồ sơ công nghệ đã được lập; đánh giá tiềm năng thị trường, hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư của tiến bộ khoa học và công nghệ, đánh giá về mức độ hoàn thiện quy trình kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, các vấn đề tính pháp lý.

Bước 4. Đánh giá khả năng tiếp nhận tiến bộ khoa học và công nghệ; Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ
- Phân tích, đánh giá khả năng tiếp nhận: đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ (nguồn lực đầu tư, trình độ và năng lực công nghệ, khả năng hấp thụ, làm chủ, áp dụng của các tổ chức/cá nhân khi được tham gia xây dựng mô hình.
- Xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân tham gia xây dựng mô hình: trao đổi, thống nhất xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân có khả năng tiếp nhận công nghệ được cung cấp bởi cơ sở phối hợp.

- Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ: phân tích, đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ từ các nguồn cung công nghệ đã tìm kiếm được (đánh giá về mức độ hoàn thiện của công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các nguồn lực hỗ trợ cho tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các vấn đề pháp lý liên quan); đánh giá mức độ tích hợp của công nghệ dự kiến lựa chọn vào sản xuất. 

- Thống nhất danh mục tiến bộ KHCN áp dụng.

Bước 5. Khảo sát, lựa chọn các hộ dân tham gia xây dựng mô hình

Tiến hành khảo sát tại các địa phương để lựa chọn được các điểm (thôn, xã, phường) tham gia thực hiện. 

Bước 6. Ký hợp đồng phối hợp triển khai với các tổ chức/cơ quan/đơn vị.

Bước 7. Triển khai hoạt động ứng dụng chuyển giao theo các nội dung trong biên bản hoặc hợp đồng đã được ký kết
- Xây dựng kế hoạch triển khai: trao đổi, thống nhất xác định mục tiêu, nội dung công việc, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành và các nguồn lực cần thiết để lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản/hợp đồng đã được ký kết.

- Hỗ trợ triển khai hoạt động ứng dụng chuyển giao: trao đổi, thống nhất để xác định các nội dung cần thực hiện để triển khai biên bản/hợp đồng đã được ký kết bên cạnh các nội dung trong biên bản/hợp đồng (nếu có). Các nội dung: đào tạo, tập huấn; nội dung quy trình kỹ thuật áp dụng và có điều chỉnh; Đánh giá hiệu quả mô hình; Các vấn đề pháp lý liên quan.
Bước 8. Tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất.

Bước 9. Cấp phát giống mới/thiết bị/chế phẩm/ … cho các hộ tham gia thực hiện.

Bước 10. Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật.

Theo dõi kiểm tra mô hình qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi thú y, xử lý môi trường; năng suất, chất lượng, sản lượng;…

Bước 11. Tổ chức Hội thảo/hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa.

Bước 12. Chỉ đạo hướng dẫn thu hoạch tiêu thu sản phẩm.

Bước 13. Tuyên truyền kết quả thực hiện.

Bước 14. Tổng hợp dữ liệu hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của thành phố.

Bước 15. Tổng hợp số liệu viết báo cáo tiến độ thực hiện; viết báo cáo tổng kết dịch vụ.

Bước 16. Kết thúc dịch vụ
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ: Phối hợp với địa phương, người dân để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện. 

- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.

(2). Các bước thực hiện áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công có mã định mức: ĐM.13.07.00

Bước 1. Chuẩn bị thực hiện dịch vụ


- Tiếp xúc ban đầu: Tiếp xúc ban đầu với tổ chức, người dân (Bên sử dụng dịch vụ) để nắm được nhu cầu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ để xác định khả năng tiến hành dịch vụ.

- Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
Bước 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện, đánh giá hiện trạng. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ: trao đổi, thống nhất để xác định phương thức, các nội dung, các yêu cầu của việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc, xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho hoạt động ứng dụng chuyển giao.

- Đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất: thực hiện việc khảo sát đánh giá, phân tích hiện trạng sản xuất, cơ sở vật chất; xác định các yêu cầu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ cần tiếp nhận của Bên sử dụng dịch vụ.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động ứng dụng chuyển giao: trao đổi, thống nhất để xác định danh mục kết quả cần đạt được theo các nội dung dự kiến thực hiện của mô hình; trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc; xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình ứng dụng chuyển giao.

Bước 3. Đánh giá nhu cầu; Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn tiến bộ KHCN
- Tìm kiếm các tổ chức/cá nhân có tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Tìm kiếm công nghệ: tra cứu, tìm kiếm các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp từ cơ sở dữ liệu về nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước. 
- Phân tích, lựa chọn các công nghệ: phân tích, đánh giá các công nghệ đã tìm kiếm được trên cơ sở các hồ sơ công nghệ đã được lập; đánh giá tiềm năng thị trường, hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư của tiến bộ khoa học và công nghệ, đánh giá về mức độ hoàn thiện quy trình kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, các vấn đề tính pháp lý.

Bước 4. Đánh giá khả năng tiếp nhận tiến bộ khoa học và công nghệ

- Phân tích, đánh giá khả năng tiếp nhận: đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ (nguồn lực đầu tư, trình độ và năng lực công nghệ, khả năng hấp thụ, làm chủ, áp dụng, ,…) của các tổ chức/cá nhân khi được tham gia xây dựng mô hình.
- Xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân tham gia xây dựng mô hình: trao đổi, thống nhất xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân có khả năng tiếp nhận công nghệ được cung cấp bởi cơ sở phối hợp.

- Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ: phân tích, đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ từ các nguồn cung công nghệ đã tìm kiếm được (đánh giá về mức độ hoàn thiện của công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các nguồn lực hỗ trợ cho tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các vấn đề pháp lý liên quan); đánh giá mức độ tích hợp của công nghệ dự kiến lựa chọn vào sản xuất. 

- Thống nhất danh mục tiến bộ KHCN áp dụng.

Bước 5. Khảo sát, lựa chọn các tổ chức, đơn vị tham gia mô hình

Tiến hành khảo sát tại các địa phương để lựa chọn được các điểm (thôn, xã, phường) tham gia thực hiện. 

Bước 6. Ký hợp đồng hoặc biên bản phối hợp triển khai với các tổ chức/cơ quan/đơn vị.

Bước 7. Triển khai hoạt động ứng dụng chuyển giao theo các nội dung trong biên bản hoặc hợp đồng đã được ký kết
- Xây dựng kế hoạch triển khai: trao đổi, thống nhất xác định mục tiêu, nội dung công việc, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành và các nguồn lực cần thiết để lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản/hợp đồng đã được ký kết.

- Hỗ trợ triển khai hoạt động ứng dụng chuyển giao: trao đổi, thống nhất để xác định các nội dung cần thực hiện để triển khai biên bản/hợp đồng đã được ký kết bên cạnh các nội dung trong biên bản/hợp đồng (nếu có). Các nội dung: đào tạo, tập huấn; nội dung quy trình kỹ thuật áp dụng và có điều chỉnh; Đánh giá hiệu quả mô hình; Các vấn đề pháp lý liên quan.
Bước 8. Thực hiện khảo sát tình hình sử dụng năng lượng cho đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Tổ chức Hội thảo/hội nghị đánh giá kết quả khảo sát.

Bước 9. Tuyên truyền kết quả thực hiện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Bước 10. Tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bước 11. Kiểm toán năng lượng cho 02 doanh nghiệp. Viết báo cáo kiểm toán chi tiết cho 02 doanh nghiệp

Bước 12. Tổng hợp số liệu viết báo cáo tiến độ thực hiện; viết báo cáo tổng kết dịch vụ.

Bước 13. Kết thúc dịch vụ
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ: Phối hợp với địa phương, đơn vị, người dân để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện. 

- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.

(3). Các bước thực hiện áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công có mã định mức là ĐM.13.08.00
Bước 1. Chuẩn bị thực hiện dịch vụ
- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ để xác định khả năng tiến hành dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
Bước 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: trao đổi, thống nhất để xác định phương thức, các nội dung, các yêu cầu của việc tổ chức lựa chọn, đề xuất chuyển giao phát triển công nghệ mới phù hợp với điều kiện của thành phố; trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc, xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho mỗi hoạt động của nhiệm vụ

Bước 3. Khảo sát thu thập thông tin 
- Khảo sát về nhu cầu tập huấn ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, nhu cầu tiếp cận, cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện;

- Thu thập và tổng hợp thông tin, dữ liệu thứ cấp về nhu cầu nhu cầu tập huấn; nhu cầu tiếp cận, cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp 
- Xây dựng kế hoạch khảo sát, danh sách các đơn vị khảo sát. 

- Xây dựng bộ mẫu phiếu khảo sát (03 đối tượng- mỗi phiếu dưới 30 chỉ tiêu). 

- Tổ chức khảo sát thu thập thông tin theo kế hoạch. 

- Tổng hợp và phân tích thông tin, dữ liệu khảo sát. 

- Xây dựng báo cáo khảo sát. 
Bước 4. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của tổ chức, hộ nông dân tại các địa phương có nhu cầu
- Tổng hợp nhu cầu tập huấn tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn thành phố.

- Phân công cán bộ chuyên môn để biên soạn tài liệu, giảng bài.

- In ấn tài liệu, chuẩn bị phương tiện phục vụ hội nghị tập huấn

- Phối hợp với địa phương lập danh sách đại biểu dự, bố trí địa điểm tổ chức hội nghị tập huấn

- Tổ chức tập huấn

Bước 5. Tìm kiếm, sưu tầm quy trình tiến bộ kỹ thuật được công nhận, quy trình hình từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của Trung ương và thành phố.

- Tra cứu, hồi cứu dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở KH&CN Hải Phòng.

- Tra cứu, hồi cứu các báo cáo tổng kết, kỷ yếu khoa học của các Viện nghiên cứu, Trường Đại học lớn đóng trên địa bàn thành phố và Trung ương.

- Tổ chức các cuộc tham vấn, xin ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản từ các chuyên gia đầu ngành thuộc các Viện, Trường, Hội đồng khoa học của Thành phố, Trung ương

Bước 6. Tổ chức hội thảo kết nối cung- cầu ứng dụng chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật 

- Tổng hợp danh mục công nghệ, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến đề sưu tầm được.

- Tổng hợp danh sách các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung- cầu

- Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học

- Công tác hậu cần cho hội thảo khoa học: giấy mời, tài liệu, khánh tiết, địa điểm tổ chức, danh sách khách mời...

- Tổ chức hội thảo giới thiệu kết nối
Bước 7. Tổng hợp số liệu viết báo cáo tiến độ thực hiện; viết báo cáo tổng kết dịch vụ.

Bước 8. Kết thúc dịch vụ
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ 

- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.

13.2. Định mức kinh tế kỹ thuật

13.2.1. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất lúa, ký hiệu ĐM.13.01.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính: 01 mô hình quy mô 10ha/điểm/01 giống lúa/02 vụ/năm.
(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	ĐVT
	Trị số định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	85

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	85

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	25,5


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo 
thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	1.1
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	1.2
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	2.1
	Hội nghị
	Buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1/2 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 2 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 2 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn tài liệu 2 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.2. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất cây rau màu, ký hiệu ĐM 13.02.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính: 01 mô hình quy mô 05ha/điểm/01 giống cây rau màu/02 vụ/năm.
(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số 
định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	80

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	80

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	24


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	
	Hội nghị
	Buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1/2 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 3 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 3 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn tài liệu 3 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.3. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong thâm canh cây ăn quả ở thời kỳ kinh doanh, ký hiệu ĐM.13.03.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính: 01 mô hình quy mô 01ha/điểm/01 giống cây ăn quả/04 vụ/năm.
(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	ĐVT
	Trị số định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	85

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	85

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	25,5


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	
	Hội nghị
	buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 2 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 2 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn  tài liệu 2 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.4. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi, ký hiệu ĐM.13.04.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính 01 mô hình: Gia cầm - quy mô tối thiểu 2.000 con/điểm; thủy cầm - quy mô tối thiểu 2.000 con/điểm; gia súc - quy mô tối thiểu 30 con/điểm.

(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	80

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	80

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	24


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	
	Hội nghị
	Buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1/2 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 3 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 3 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn tài liệu 3 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.5. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực thủy sản, ký hiệu ĐM.13.05.00


Định mức áp dụng cho đơn vị tính 01 mô hình: Cá - quy mô tối thiểu 2ha/điểm; ốc - quy mô tối thiểu 1.000 m2/điểm; đặc sản (ếch, cua đồng, cà ra, ba ba, …) - quy mô tối thiểu 1.000 m2/điểm.

(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	85

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	85

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	25,5


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trg)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu

kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	
	Hội nghị
	Buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1/2 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 2 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 2 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn tài liệu 2 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.6. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN phổ ánh sáng vào sản xuất hoa và cây ăn quả, ký hiệu ĐM.13.06.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính: Mô hình tối thiểu 500m2/điểm/02 vụ sản xuất/năm.

(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số định mức

	
	Nhân công
	
	

	
	Lao động trực tiếp
	
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	85

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 7/9)
	Công
	85

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	25,5


(2). Định mức máy móc, thiết bị

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	02
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	02
	
	

	2
	Hội nghị đánh giá kết quả tại thực địa
	

	
	Hội nghị
	Buổi
	01
	 Đối tượng: 50 người tham dự/hội thảo


	1/2 ngày/Hội nghị


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 2 lớp tập huấn, 1 buổi Hội thảo, 1 video tuyên truyền

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 2 lớp tập huấn lưu động và 1 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn tài liệu 2 buổi tập huấn, 1 buổi hội thảo.


13.2.7. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ký hiệu ĐM.13.07.00


Định mức áp dụng cho đơn vị tính 01 mô hình với quy mô: 50 phiếu khảo sát; kiểm toán 02 doanh nghiệp; tổ chức 06 lớp tập huấn.

(1). Định mức lao động
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số định mức

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	 
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9)
	Công
	150

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 8/9)
	Công
	250

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%) 3=15%*(1+2)
	Công
	60


(2). Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4). Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	06
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	01
	
	

	2
	Hội nghị
	

	
	Thời gian
	Buổi
	
	1/2 ngày/Hội nghị
	

	
	Số hội nghị
	Lần
	01
	Đối tượng: 30 người tham dự/hội thảo
	


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ 
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 6 lớp tập huấn.

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 6 lớp tập huấn lưu động và 01 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn 50 phiếu khảo sát, tài liệu nghiệm thu, tài liệu hội thảo.

	5
	Thiết bị máy móc kiểm toán năng lượng 
	
	10%
	
	2 tháng
	
	Phục vụ kiểm tra, kiểm toán năng lượng


13.2.8. Lựa chọn, đề xuất chuyển giao phát triển công nghệ mới phù hợp với điều kiện của thành phố, ký hiệu ĐM.13.08.00

Định mức áp dụng cho đơn vị tính 01 mô hình với quy mô: 80 phiếu khảo sát; 05 quy trình kỹ thuật; tổ chức 10 lớp tập huấn.

(1). Định mức lao động

Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trị số định mức

	 
	Nhân công
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	 
	

	1
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 5/9) (HS 3,66
	Công
	150

	2
	Nghiên cứu viên hạng III (bậc 8/9) (HS 4.65)
	Công
	250

	
	Lao động gián tiếp
	
	

	3
	Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15% định mức lao động trực tiếp (tương đương 15%)
	Công
	60


(2). Định mức máy móc, thiết bị
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Thiết bị, máy móc
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Máy tính để bàn
	Loại thông dụng
	Ca
	139,5

	2
	Máy in laser
	In đen trắng khổ A4
	Ca
	8,87

	3
	Máy Photocopy
	Loại thông dụng
	Ca
	1,126


(3). Định mức vật tư
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị 
	Định mức

	1
	Giấy in
	A4
	Ram
	5,58

	2
	Mực in laser
	01 hộp/1.500 tờ A4
	Hộp
	1,102

	3
	Mực máy Photocopy
	01 hộp/25.000 tờ A4
	Hộp
	0,1102

	4
	Sổ ghi chép
	Loại thông dụng
	Quyển (120 trang)
	4,3

	5
	Bút ghi chép
	Loại thông dụng
	Chiếc
	10

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


(4) Định mức tập huấn, hội thảo khoa học
Đơn vị tính: 01 mô hình

	TT
	Diễn giải
nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
 kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tập huấn chuyển giao TBKT
	
	

	
	Số lớp
	Lần
	 10
	- Theo quy trình kỹ thuật

- Đối tượng: 50 người nhận hưởng lợi 
	

	
	Thời gian/lớp
	buổi
	01
	
	

	2
	Hội thảo khoa học
	

	
	Hội thảo khoa học
	Hội thảo
	
	 Đối tượng: 40 người tham dự/hội thảo
	1 ngày/Hội thảo

	
	Số hội thảo
	Hội thảo
	02
	- Đối tượng: 40 người tham dự
	


(5). Định mức khấu hao
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Tên tài sản cố định phục vụ nhiệm vụ
	Nguyên giá tài sản (Đồng)
	Tỷ lệ hao mòn năm (Theo TT 23)
	Giá trị hao mòn / 01 năm (Đồng)
	Thời gian phân bổ cho nhiệm vụ
	Giá trị khấu hao tính vào nhiệm vụ (Đồng)
	Căn cứ áp dụng / Mục đích phục vụ

	1
	Máy tính văn phòng phục vụ nhiệm vụ
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị điện tử văn phòng (5 năm)

	2
	Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Ổ cứng NAS/Server)
	
	20%
	
	6 tháng
	
	Thiết bị lưu trữ mạng phục vụ quản lý số liệu khảo sát, tài liệu số của 10 lớp tập huấn.

	3
	Máy chiếu và màn chiếu lưu động phục vụ lớp học
	
	20%
	
	2 tháng
	
	Sử dụng trực tiếp tại 10 lớp tập huấn lưu động và 02 buổi Hội thảo khoa học.

	4
	Máy in văn phòng công suất lớn
	
	20%
	
	3 tháng
	
	Phục vụ in ấn 80 phiếu khảo sát, tài liệu nghiệm thu, tài liệu hội thảo.


14. Dịch vụ lưu giữ, bảo tồn nguồn gen sinh vật quý hiếm hiện có, khai thác và phát triển nguồn gen, ký hiệu ĐM.14.00.00

14.1. Dịch vụ Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen động vật bản địa, đặc sản (đàn gà Liên Minh hạt nhân) tại Hải Phòng, ký hiệu ĐM.14.01.00
14.1.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch triển khai

- Tiến hành chăm sóc, lưu giữ đàn gà hạt nhân

- Ấp nở gà con

- Chọn lọc gà con sau ấp nở, nuôi để chọn lọc gà hậu bị để tiếp tục chăm sóc, chọn lọc gà hạt nhân

- Ấp nở để cung cấp cho các mô hình nuôi thương phẩm 

- Ghi chép nhật ký chăn nuôi, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và khả năng sinh sản của từng cá thể trong đàn bảo tồn, cập nhật hồ sơ theo dõi.

- Ghép phối giống và sản xuất con giống thuần chủng
-  Tổng hợp dữ liệu báo cáo 
14.1.2. Đề xuất đinh mức:

- Đề xuất quy mô: Sản xuất gà giống 01 tuần tuổi: 900 con; sau ấp nở, chăm sóc và nuôi chọn 216 con gà hạt nhân, còn lại cung cấp cho các mô hình và nuôi thương phẩm (tỷ lệ hao hụt do bị bệnh, đánh nhau, dập trứng và dị tật dưới 15%) 
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Lao động phổ thông (01 người)
	Công
	265

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 6/9 
	Công
	156

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


14.2. Dịch vụ Lưu giữ, bảo tồn một số loại giống nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế tại Hải Phòng, ký hiệu ĐM.14.02.00

14.2.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch triển khai

- Lưu giữ và phát triển 10 giống nấm chủ lực (nấm ăn và nấm dược liệu): Chăm sóc, đánh giá đặc tính sinh học, định kỳ kiểm tra tốc độ phát triển của hệ sợi, khả năng hình thành quả thể và hàm lượng hoạt chất (đối với nấm dược liệu) để đảm bảo chất lượng giống).

- Thu thập mẫu nấm và lưu giữ các loại giống nấm có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu để tạo ra các dòng nấm thuần chủng, sẵn sàng cho việc đưa vào lưu giữ lâu dài.

- Ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật lưu giữ hiện đại: Lưu giữ trên môi trường thạch (Agar) và lưu giữ lạnh sâu bằng glycerin (glycerol) trong tủ âm sâu.

 -  Tổng hợp dữ liệu báo cáo và lưu trữ hồ sơ kết quả thực hiện

14.2.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	249

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	249

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


14.3. Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen vi sinh vật hữu ích, có giá trị kinh tế phục vụ phát triển sản xuất và đa dạng sinh học tại Hải Phòng, ký hiệu ĐM.14.03.00

14.3.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch triển khai

- Duy trì và quản lý bộ sưu tập chủng vi sinh vật hiện có (Bacillus subtilis (BS), Bacillus megaterium (BM), Bacillus licheniformic (BL), Saccharomyces boulardii (SB), Lactobacillus acidophilus (La); Rhodopseudomonas palustris (Rho); Saccharomyces cerevisiae (Y06)): Cấy chuyển định kỳ, Định kỳ kiểm tra độ thuần và đặc tính, thực hiện các phép thử sinh hóa để đảm bảo các chủng không bị tạp nhiễm hoặc biến đổi đặc tính so với mẫu gốc ban đầu.

- Phương pháp lưu giữ lâu dài (hạn chế đột biến)

- Kiểm tra chất lượng chủng giống vi sinh

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo và lưu trữ hồ sơ kết quả thực hiện

14.3.2. Định mức đề xuất
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	156

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	156

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	60,75 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	2

	2
	Mực in
	Hộp
	1


14.4. Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm, có giá trị trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ phát triển sản xuất và đa dạng sinh học tại Hải Phòng, ký hiệu ĐM.14.04.00

14.4.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch

- Duy trì và lưu giữ quỹ gen cây trồng In-vitro: Quy mô: Lưu giữ định kỳ 30 giống cây trồng, duy trì ngân hàng gen mẫu, tiếp tục chăm sóc và lưu giữ các mẫu cây trồng đặc hữu, cây hoa, và cây dược liệu quý hiện có trong phòng nuôi cấy mô của Trung tâm. Số lượng bình mẫu lưu giữ: 65 bình/giống 
+ Cấy chuyển định kỳ, thực hiện quy trình nhân cấy truyền sang môi trường mới để duy trì sức sống của mẫu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm) trong phòng nuôi.

+ Theo dõi biến dị di truyền, định kỳ kiểm tra hình thái và sự sinh trưởng của cây nuôi cấy mô để kịp thời phát hiện và loại bỏ những mẫu có dấu hiệu đột biến, đảm bảo tính nguyên bản của nguồn gen.

- Thu thập, khử trùng vào mẫu các các gen giống

+ Thu thập mẫu ngoài thực địa: Lấy mẫu (chồi đỉnh, mắt ghép) từ các cây đầu dòng của các giống cây đặc sản hoặc có giá trị tại Hải Phòng. 

+ Có lưu giữ hồ để quản lý.

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo và lưu trữ hồ sơ kết quả thực hiện

14.4.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9
	công
	249

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9
	công
	156

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	 60,75

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn (300Kngày)
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	3

	2
	Giấy cấy A4
	Ram
	30

	3
	Mực in
	Hộp
	1


14.5. Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng trên đồng ruộng, ký hiệu ĐM.14.05.00
14.5.1. Nội dung công việc

- Xây dựng kế hoạch.

- Duy trì và lưu giữ định kỳ 16 nhóm cây trồng, cây thuốc đặc sản, quý hiếm trên đồng ruộng. Tổng số cây lưu giữ của 16 nhóm lưu giữ là 310 cây. 

+ Nhóm cây ăn quả - đặc sản địa phương: 06 nguồn gen
+ Nhóm cây dược liệu: 06 nguồn gen

+ Nhóm hoa, cây cảnh: 03 nguồn gen

+ Nhóm cây lấy củ: 01 nguồn gen 

- Tổng hợp dữ liệu báo cáo và lưu trữ hồ sơ kết quả thực hiện.

14.5.2. Định mức đề xuất
Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Lao động phổ thông (01 người)
	Công
	265

	1.2
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 3/9 
	Công
	156

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15%)
	Công
	 63,15

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	52

	2
	Máy in
	Ca
	2

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	3

	2
	Mực in
	Hộp
	1


15. Dịch vụ quản trị, vận hành các hệ thống thông tin thuộc ngành khoa học và công nghệ, ký hiệu là ĐM.15.00.00

15.1. Dịch vụ nâng cấp, quản lý, vận hành cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, ký hiệu ĐM.15.01.00

15.1.1. Nội dung công việc
- Xây dựng kế hoạch 

- Tổ chức thực hiện: Rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu; xây dựng định hướng truyền thông của Cổng thông tin; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin đảm bảo nội dung được duyệt; Quản lý, vận hành Cổng thông tin.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

15.1.2. Định mức đề xuất
Đơn vị tính: 01 hệ thống/năm
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 
	

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 
	

	1.1
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 4/9 
	Công
	250
	

	1.3
	Nghiên cứu viên hạng III bậc 8/9 
	Công
	104
	

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15%)
	Công
	4,485
	

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 
	

	1
	Máy tính để bàn (300Kngày)
	Ca
	29,9
	

	2
	Máy in
	Ca
	0,03
	

	III
	Vật liệu
	 
	 
	

	1
	Giấy in A4
	Ram
	0,15
	

	2
	Mực in
	Hộp
	0,05
	

	


16. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN, ký hiệu ĐM.16.00.00

16.1.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, ký hiệu ĐM.16.01.00
16.1.1. Nội dung công việc

- Lập kế hoạch tổ chức đào tạo.

- Xây dựng chương trình đào tạo.

- Mời diễn giả tham gia đào tạo.

- Mời giảng viên/chuyên gia/ các đơn vị phù hợp tham gia đào tạo

- Mời học viên, hoặc các xã phường, hoặc các doanh nghiệp khởi nghiệp/ doanh nghiệp KHCN/ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, người dân, 

- Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất cho buổi đào tạo.

- Gửi giấy mời; check đại biểu tham gia.

- Thực hiện tổ chức tập huấn.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện; đề xuất các nội dung tiếp theo cho thời gian tới
16.1.2. Định mức đề xuất

Đơn vị tính: 01 mô hình

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Định mức chuẩn

	
	
	
	

	I
	Nhân công
	 
	 

	1
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	1.1
	Kỹ sư hạng III bậc 5/9 
	Công
	35

	1.2
	Kỹ sư hạng III bậc 6/9 
	Công
	35

	1.3
	Kỹ sư hạng III bậc 7/9 
	Công
	35

	2
	Lao động quản lý (tương đương 15% lao động trực tiếp)
	Công
	15,75 

	II
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	1
	Máy tính để bàn 
	Ca
	25

	2
	Máy in
	Ca
	5

	III
	Vật liệu
	 
	 

	1
	Giấy in A4
	Ram
	4

	2
	Mực in
	Hộp
	1


DỰ THẢO








